
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:        /TTBVTV 

Về việc công khai kết quả giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Chi 

cục Trồng trọt và BVTV  

 

            

Quảng Ngãi, ngày        tháng 04 năm 2025 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. 

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13; khoản 2 Điều 26 Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý 

phân bón; Điểm đ khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 

31/03/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 về Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương 

thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Khoản 3 Điều 22 

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Từ ngày 01/10/2024 – 31/3/2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã 

tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, công dân và thực hiện 

công khai kết quả giải quyết TTHC đối với các thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán phân bón; Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, 

hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thuỷ sản (đối với cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh thực phẩm có 

nguồn gốc từ thực vật).  

(Có phụ lục danh sách các cơ sở kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi cho đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên;   

- Văn phòng Sở (phối hợp); 

- LĐ Chi cục; 

- Lưu: VT, HC-TH. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Phụ lục 1 
                        SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH QUẢNG NGÃI 

                          CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  

                                  BẢO VỆ THỰC VẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN  

PHÂN BÓN (TỪ 01/10/2024 - 31/3/2025) 

(Kèm theo công văn số:          /TTBVTV,  ngày        tháng  04  năm 2025 của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi). 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên chủ cơ sở 
Số giấy chứng 

nhận 

1 NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ 
Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi  
Nguyễn Đình Đệ 

476/GCN-BBP 

 

2 SINH CÔNG 
Thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Phạm Thị Ý Nhi 

477/GCN-BBP 

 

3 HỘ KINH DOANH TRỊNH HỮU TRIẾT 
Thôn Phước Đức, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Trịnh Hữu Triết 

478/GCN-BBP 

 

4 
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ KIM 

NHÀN 

Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

 Huỳnh Thị Kim Nhàn 
479/GCN-BBP 

5 HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ KIM NGỌC 
Thôn 3, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Nguyễn Văn Mùi 
480/GCN-BBP 

6 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA LIÊN 
Thôn 1, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bùi Hữu Khanh 
481/GCN-BBP 

7 HỘ KINH DOANH BÊNH DUNG 
Thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

Võ Văn Bênh 
482/GCN-BBP 

8 
HỘ KINH DOANH HOÀNG NAM Thôn Phước Lộc, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

Trần Thanh Tình 483/GCN-BBP 



2 

 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên chủ cơ sở 
Số giấy chứng 

nhận 

9 
HỘ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ANH NHI 

Tổ dân phố Nam Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ, huyện 

Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 
Phạm Thị Anh 484/GCN-BBP 

10 NGUYỄN MINH TƯỜNG 
Thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Nguyễn Minh Tường 485/GCN-BBP 

11 
 

CÔNG TY TNHH HÓA SINH ƯU VIỆT 
Thôn An Đại 1, xã Nghĩa Phương,  huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

Huỳnh Thị Thúy Truyền 
486/GCN-BBP 

12 HỘ KINH DOANH MINH ĐỨC PHỤC 
Thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

Minh Đức Phục 
487/GCN-BBP 

13 
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ 

NÔNG NGHIỆP KỸ SƯ QUÝ LINH 

Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Nguyễn Văn Quý 488/GCN-BBP 

14 
HỘ KINH DOẠNH NHÀ PHÂN PHỐI 

VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ÁNH DƯƠNG 

 

Thôn 3, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

Trần Minh Đào 489/GCN-BBP 

15 
 

THÔNG LIÊN 

Thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

Võ Thông 490/GCN-BBP 

16 HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH THÂN 
TDP Nước Rạc, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Phạm Đình Thân 491/GCN-BBP 

17 
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ THU 

HOANH 

Thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Bùi Thị Thu Hoanh 492/GCN-BBP 

18 
HỘ KINH DOANH GỐM SỨ DỤNG CỤ 

VẬT TƯ CÂY CẢNH PHÚC VINH 

Thôn Đại An 3, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Lê Trường Linh 493/GCN-BBP 

19 HỒ THANH HÙNG 
Thôn Đôn Lương, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hồ Thanh Hùng 494/GCNBBP 

20 TẠP HÓA CÔ THÀNH 
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trương Thị Phượng 495/GCN-BBP 

              * Danh sách này có 20 cơ sở được cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón./. 
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Phụ lục 2 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  

BẢO VỆ THỰC VẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM,  HÀNG HÓA 

 SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (TỪ 01/10/2024 - 31/3/2025) 

 (Kèm theo công văn số:          /TTBVTV,  ngày        tháng  4  năm 2025 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi). 
 

 

TT Tên tổ chức Địa chỉ 
Sản phẩm hàng hóa 

công bố hợp quy 

Số hiệu quy chuẩn kỹ 

thuật 
Loại hình đánh giá Ghi chú 

 Phân bón 

1 

Công ty cổ phần 

hóa chất Quảng 

Ngãi 

307 Hùng Vương, phường 

Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Phân bón Con Ngựa  

đa năng  

NPK 20-20-15+TE 

QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 
Bên thứ ba: Trung tâm 

Giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

Vietcert 

Thông báo số 

4513/TB-SNNPTNT 

ngày 04/10/2024 

HCVS 

HÓA CHẤT 

QUẢNG NGÃI 

QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 

Thông báo số 

4596/TB-SNNPTNT 

ngày 09/10/2024 

2 
Công ty cổ phần 

VCTT 

Lô C2-6, Cụm CNLN Đồng 

Dinh, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Phân bón hỗn hợp 

NPK Lộc Phú Hưng 

32-10-10+TE 

 

QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 

Bên thứ nhất: Công ty cổ 

phần VCTT 

Thông báo số 

5281/TB-SNNPTNT 

ngày 13/11/2024 

Phân bón hỗn hợp 

NPK 

ACURA 16-16-16 
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3 

Công ty cổ phần 

phân hữu cơ 

Humic Quảng 

Ngãi 

Tổ 9, phường Quảng Phú, 

TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Phân bón hỗn hợp 

NPK 

HUMICO NPK 

18-10-5 + TE QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT 

Bên thứ ba: Trung tâm 

Giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

Vietcert 

Thông báo số 

201/TB-SNNMT 

ngày 11/3/2025 
Phân bón hỗn hợp 

NPK 

HUMICO NPK 

20-20-15 + TE 

 Giống cây trồng 

4 

Công ty TNHH 

giống cây trồng 

Miền Trung 

587 Nguyễn Huệ, thị trấn La 

Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Giống lúa thuần PY2 

(cấp giống siêu nguyên 

chủng và cấp giống xác 

nhận 1) QCVN 01-

54:2011/BNNPTNT 

Bên thứ nhất: Công ty 

TNHH giống cây trồng 

Miền Trung 

Thông báo số 

4820/TB-SNNPTNT 

ngày 21/10/2024 

Giống lúa thuần  

Hương Xuân 

(cấp giống siêu nguyên 

chủng và cấp giống xác 

nhận 1) 

Thông báo số 

5758/TB-SNNPTNT 

ngày 03/12/2024 

5 

Công ty TNHH 

MTV Nông 

nghiệp Đồng Tâm 

Hẻm 20, Nguyễn Văn Linh, 

TDP Trường Thọ Tây C, 

phường Trương Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Giống lúa thuần ĐT68 

(cấp giống siêu nguyên 

chủng và cấp giống xác 

nhận 1) 

QCVN 01-

54:2011/BNNPTNT 

Bên thứ nhất: Công ty 

TNHH MTV Nông 

nghiệp Đồng Tâm 

Thông báo số 

5137/TB-SNNPTNT 

ngày 06/11/2024 

6 
Trung tâm Giống 

tỉnh Quảng Ngãi 

293 Hùng Vương, TP 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

giống lúa thuần QNg13 

và QNg128  (cấp giống 

xác nhận 1) 

 

QCVN 01-

54:2011/BNNPTNT 

Bên thứ nhất: Trung tâm 

Giống tỉnh Quảng Ngãi 

Thông báo số 

332/TB-SNNPTNT 

ngày 21/01/2025 

* Danh sách này có 06 tổ chức thực hiện công bố hợp quy. 
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Phụ lục 3 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  

BẢO VỆ THỰC VẬT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM 

 (Đối với cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật)  

(Kèm theo công văn số:          /TTBVTV,  ngày        tháng  04  năm 2025 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi). 
 

 

TT 
Tên cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số giấy chứng nhận Ghi chú 

1 
Công ty TNHH MTV Nấm 

dược liệu Ninh Trương 

Xóm 7, thôn Phong Niên Thượng, xã 

Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

0945.678.874 01/2025/NNPTNT-QNg  

 

Danh sách này có 01 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP 
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